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FUTON NO HÔ GA SUKI DESU 
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Giữa đệm futon và giường, em thích 

Sakura 

FUTON TO BEDDO TO 
DOCHIRA GA SUKI? 

cái nào hơn? 
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Em thích đệm futon hơn. 

An na 
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Đệm futon này mềm hơn giường. 


FUTON NO HÔ GA SUKI DESU. 
KONO FUTON WA BEDDO YORI 
YAWARAKAI DESU. 

SOREƠA, OYASUMINASAI . 

Thế chị nhé! Chúc chị ngủ ngon. 
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Chúc ngủ ngon. 

Sakura 

OYASUMI. 
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Mẩu ngữ pháp 
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Danh từ Ã| TO ịDanh từ B| TO DOCHIRA GA Tính tùỊ DESU KA 

(Cằi rĩẵo tlĩỉ _ hơn, A lĩay B?) 

<ỉ> Khi muốn hỏi đế so sánh đặc tính của A và B, dùng A TO B TO DOCHIRA GA, sau đó đến một tính từ, 
rồi cuối cùng là DESU KA. 

Ví dụ: FUTON TO BEDDO TO DOCHIRA GA SUKI DESU KA. 

(Giữa đệm futon và giường, bạn thích cái nào hơn?) 


Danh từ Ạ NO HÔ GA ịDanh từ Bị YORI Tính tùi DESU (A _ hơn B) 
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<$> Khi so sánh các đặc tính của A và B, dùng A NO HÔ GA B YORI, sau đó đến tính từ, rồi 
cuối cùng là DESU. 

Ví dụ: TAI NO HÔ GA NIHON YORI ATSUI DESU. (Thái Lan nóng hơn Nhật Bản.) 

<$> Cũng có thế dùng A WA B YORI DESU. 

Ví dụ: TAI WA NIHON YORI ATSUI DESU. (Thái Lan nóng hơn Nhật Bản.) 


Từ tượng thanh và tượng hình 




Từ miêu tả cái gi đó mềm, phồng và đàn hồi 


Từ miêu tả cái gi đó mềm, nhẹ và phồng 
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